
Phụ lục 
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ, TỈNH SÓC TRĂNG, TỈNH 

HẬU GIANG BAN HÀNH LỰA CHỌN TIẾP TỤC ÁP DỤNG 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số        /NQ-HĐND Ngày      tháng   năm 2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ) 

 

 

STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; Ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 
Trích yếu văn bản 

Ghi chú/Tỉnh, 

thành phố ban 

hành 

I LĨNH VỰC TƯ PHÁP (05 văn bản) 

1.  Nghị quyết 
06/2019/NQ-HĐND 

Ngày 12/7/2019 

Quy định nội dung, mức chi bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi 

hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính 
TP Cần Thơ 

2.  Nghị quyết 
08/2023/NQ-HĐND 

Ngày 08/12/2023 

 Quy định một số mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ 

thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 
TP Cần Thơ 

3.  Nghị quyết 
22/2024/NQ-HĐND 

Ngày 12/12/2024 

Quy định một số mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, 

chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở 
TP Cần Thơ 

4.  Nghị quyết 
22/2022/NQ-HĐND  

Ngày 09/12/2022 

Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện 

văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các 

cấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Tỉnh Sóc Trăng 

5.  Nghị quyết 
32/2022/NQ-HĐND  

Ngày 09/12/2022 

quy định mức hỗ trợ đối với Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng và người trực 

tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang 

Tỉnh Hậu Giang 

II LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (05 văn bản) 

6.  Nghị quyết 
11/2020/NQ-HĐND  

Ngày 04 /12/2020 

Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo đến năm 2025 
TP Cần Thơ  

7.  
Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND 

 Ngày 04/12/2020 

Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động 

sáng kiến 
TP Cần Thơ 

8.  Nghị quyết 
03/2022/NQ-HĐND  

Ngày 08/7/2022 

 Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn 

thành phố Cần Thơ 
TP Cần Thơ 

9.  Nghị quyết 
04/2022/NQ-HĐND  

Ngày 08/7/2022 

Quy định mức chi từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh 

nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa đến năm 2030 

trên địa bàn thành phố Cần Thơ 

TP Cần Thơ 

DỰ THẢO 

http://congbao.cantho.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces;jsessionid=B9D3603634262281441D7BCCCBB1DD02?docid=7841&isstoredoc=false
http://congbao.cantho.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces;jsessionid=B9D3603634262281441D7BCCCBB1DD02?docid=7841&isstoredoc=false
http://congbao.cantho.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces;jsessionid=B9D3603634262281441D7BCCCBB1DD02?docid=7842&isstoredoc=false
http://congbao.cantho.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces;jsessionid=B9D3603634262281441D7BCCCBB1DD02?docid=7842&isstoredoc=false
http://congbao.cantho.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces;jsessionid=B9D3603634262281441D7BCCCBB1DD02?docid=7842&isstoredoc=false
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10.  Nghị quyết 
17/2024/NQ-HĐND  

Ngày 12/12/2024 

Quy định nội dung chi, mức chi nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành 

phố và cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước 
TP Cần Thơ 

III LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH (02 văn bản) 

11.  Nghị quyết 
15/2012/NQ-HĐND 

Ngày 07/12/2012 

Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND Ngày 07 Ngày 12 tháng 2012 của Hội đồng 

nhân dân thành phố quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên; 

huấn luyện viên thể thao; mức chi tổ chức các giải thể thao và điều chỉnh, bổ 

sung Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND Ngày 08 tháng 12 năm 2011 của Hội 

đồng nhân dân thành phố.  

TP Cần Thơ 

12.  Nghị quyết 
07/2021/NQ-HĐND 

Ngày 27/8/2021 

Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND Ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng 

nhân dân thành phố Cần Thơ quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng 

đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao đang tập trung tập 

huấn và thi đấu. 

TP Cần Thơ 

IV LĨNH VỰC NỘI VỤ (04 văn bản) 

13.  Nghị quyết 
16/2013/NQ-HĐND 

 Ngày 11/12/2013 
Về việc quy định mức hỗ trợ đối với lãnh đạo chuyên trách tại các hội đặc thù TP Cần Thơ 

14.  Nghị quyết 
22/2022/NQ-HĐND 

 Ngày 09/12/2022 

Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học, khuyến khích tự đào tạo sau 

đại học, thu hút nhân lực, biệt phái và luân chuyển trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 
Tỉnh Hậu Giang 

15.  Nghị quyết 
13/2023/NQ-HĐND  

Ngày 27/10/2023 

Quy định chức danh, mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở 

xã, phường, thị trấn, ở ấp, khu vực và mức hỗ trợ đối với người trực tiếp tham 

gia hoạt động ở ấp, khu vực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Tỉnh Hậu Giang 

16.  Nghị quyết 
10/2024/NQ-HĐND 

 Ngày 24/7/2024 

Quy định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang 
Tỉnh Hậu Giang 

V LĨNH VỰC Y TẾ (05 văn bản) 

17.  Nghị quyết 
07/2013/NQ-HĐND  

Ngày 05/7/2013 

Về việc quy định một số chế độ đối với Đội công tác xã hội tình nguyện ở xã, 

phường, thị trấn. 
TP Cần Thơ 
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18.  Nghị quyết  
08/2017/NQ-HĐND 

Ngày 13/7/2017 

Sửa đổi, bổ sung một số chế độ chi tiêu hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang 

Chọn Khoản 1 

Điều 1/Tỉnh Hậu 

Giang 

19.  Nghị quyết 
05/2020/NQ-HĐND 

Ngày 07/7/2020 

Quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân, chế độ hỗ trợ nạn nhân quy 

định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP Ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính 

phủ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và mức hỗ trợ đối với người làm việc tại Trung 

tâm Công tác xã hội tỉnh Hậu Giang 

Tỉnh Hậu Giang 

20.  Nghị quyết 
07/2023/NQ-HĐND 

Ngày 14/7/2023 

Quy định mức chi chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi và chế độ áp dụng biện 

pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; cai nghiện ma túy tự nguyện 

tại gia đình, cộng đồng; cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện 

ma túy công lập và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Tỉnh Hậu Giang 

21.  Nghị quyết 
28/2021/NQ-HĐND 

Ngày 09/12/2021 

Sửa đổi, bổ sung chế độ chi tiêu hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang 
Tỉnh Hậu Giang 

VI LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (06 văn bản) 

22.  Nghị quyết 
11/2022/NQ-HĐND  

Ngày 09/12/2022 

Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 

2021 - 2030” 
TP. Cần Thơ 

23.  Nghị quyết 
13/2023/NQ-HĐND  

Ngày 08/12/2023 

Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục 

để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông 
TP. Cần Thơ 

24.  Nghị quyết 
35/2021/NQ-HĐND 

Ngày 09/12/2021 

Quy định chính sách hỗ trợ đối với giáo viên, cơ sở giáo dục mầm non độc lập 

dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp; trợ cấp đối với trẻ em đang học 

ở cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục là con công nhân, người lao 

động làm việc tại khu công nghiệp 

Tỉnh Hậu Giang 

25.  Nghị quyết 
34/2021/NQ-HĐND  

Ngày 09/12/2021 

Quy định nội dung, mức chi xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, tổ chức các 

kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham gia các kỳ thi Olympic quốc tế, khu vực và tổ chức 

các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang 

Tỉnh Hậu Giang 

26.  Nghị quyết 
23/2022/NQ-HĐND 

Ngày 09/12/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 24/2020/NQ-HĐND ngày 04 

tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số chế 

độ chi tiêu hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và Nghị quyết số 

34/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang quy định nội dung, mức chi xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc 

Chọn Khoản 2 

Điều 1/Tỉnh Hậu 

Giang 
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nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic 

quốc tế, khu vực và tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục 

- đào tạo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang  

27.  Nghị quyết 
02/2024/NQ-HĐND   

Ngày 29/3/2024 

Sửa đổi, bổ sung chế độ chi tiêu hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang  
Tỉnh Hậu Giang 

VII LĨNH VỰC CÔNG AN (05 văn bản) 

28.  Nghị quyết 
02/2024/NQ-HĐND 

Ngày 05/7/2024 

Quy định tiêu chí thành lập Tổ và số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật 

tự 
TP. Cần Thơ 

29.  Nghị quyết 
03/2024/NQ-HĐND  

Ngày 05/7/2024 

Quy định mức chi hỗ trợ thường xuyên hằng tháng và mức hỗ trợ, bồi dưỡng 

khác đối với Tổ bảo vệ an ninh, trật tự 
TP. Cần Thơ 

30.  Nghị quyết 
07/2023/NQ-HĐND  

Ngày 08/12/2023 

Về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng Dân phòng trên 

địa bàn thành phố giai đoạn 2023 - 2025 
TP. Cần Thơ 

31.  Nghị quyết 
14/2022/NQ-HĐND 

Ngày 09/12/2022 

Quy định điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp 

do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn thành phố 
TP. Cần Thơ 

32.  Nghị quyết 
21/2018/NQ-HĐND 

Ngày 07/12/2018 

Quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động 

làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh Sóc Trăng 
Tỉnh Sóc Trăng 

VIII LĨNH VỰC QUÂN SỰ (01 văn bản) 

33.  Nghị quyết 
03/2021/NQ-HĐND 

Ngày 27/8/2021 

Quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn 

thành phố Cần Thơ 
TP Cần Thơ 

IX LĨNH VỰC TÀI CHÍNH (08 văn bản) 

34.  Nghị quyết 
12/2016/NQ-HĐND 

Ngày 09/12/2016 

Về việc quy định một số mức chi phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân 

các cấp 
TP. Cần Thơ 

35.  Nghị quyết 
06/2017/NQ-HĐND 

Ngày 06/10/2017 

Về việc quy định nội dung, mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ 

tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 
TP. Cần Thơ 

36.  Nghị quyết 
01/2019/NQ-HĐND 

Ngày 12/7/2019 

Quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc 

tế; mức chi tiếp khách trong nước; đối tượng khách trong nước được mời cơm 

khi đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ 

TP. Cần Thơ 

37.  Nghị quyết 
11/2019/NQ-HĐND 

Ngày 06/12/2019 

Quy định mức chi công tác đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, công 

chức, viên chức của thành phố Cần Thơ 

TP. Cần Thơ 

38.  Nghị quyết 
04/2024/NQ-HĐND 

Ngày 05/7/2024 

Quy định nội dung chi và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê do ngân 

sách địa phương bảo đảm 
TP. Cần Thơ 



5 

 

39.  Nghị quyết 
18/2024/NQ-HĐND 

Ngày 31/10/2024 

Quy định các tiêu chí để quyết định việc giao đất, cho thuê đất thông qua đấu 

thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn 

tỉnh Hậu Giang 

Tỉnh Hậu Giang 

40.  Nghị quyết 
10/2017/NQ-HĐND 

Ngày 13/7/2017 

Quy định nội dung, mức chi kinh phí đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện 

xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội 

trên địa tỉnh Hậu Giang 

Tỉnh Hậu Giang 

41.  Nghị quyết 
15/2024/NQ-HĐND  

Ngày 31/10/2024 

 Quy định nội dung, mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối 

tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện trên địa bàn 

tỉnh Hậu Giang 

Tỉnh Hậu Giang 

X   LĨNH VỰC VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN (01 văn bản)  

42.  Nghị quyết 
03/2013/NQ-HĐND 

Ngày 05/7/2013 
Quy định mức chi cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính TP Cần Thơ 

XI   LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG (02 văn bản)  

43.  Nghị quyết 
08/2020/NQ-HĐND 

Ngày 10/7/2020 
Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông TP Cần Thơ 

44.  Nghị quyết 
11/2024/NQ-HĐND 

Ngày 11/7/2024 

Quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố 

đê điều hệ thống đê điều do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 
Tỉnh Sóc Trăng 
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